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   ĐỀ CHÍNH THỨC
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(Đề kiểm tra gồm có 3 trang)
Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ 132
Câu 1: Giới hạn quang điện của PbS là 
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. Năng lượng cần thiết (năng lượng kích hoạt) để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn của PbS là
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Câu 2: Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Gới hạn quang điện 
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 của một kim loại có công thoát A được xác định bằng công thức nào sau đây?
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Câu 3: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang

A. tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích.


B. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.


C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.


D. do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.
Câu 4: Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng 
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. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng 
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 thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng là
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Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 
[image: image18.wmf]0,6 m

m

. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,0 mm.
B. 1,2 mm.
C. 1,3 mm.
D. 1,1 mm.
Câu 6: Số nuclôn có trong hạt nhân 
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 là

A. 10.
B. 4.
C. 7.
D. 3.
Câu 7: Gọi 
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 là khối lượng của prôtôn, 
[image: image21.wmf]n
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 là khối lượng của nơtron, 
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 là khối lượng của hạt nhân 
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 và c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Đại lượng 
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 được gọi là

A. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.
B. khối lượng nghỉ của hạt nhân.


C. độ hụt khối của hạt nhân.
D. năng lượng liên kết của hạt nhân.
Câu 8: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để

A. xác định nhiệt độ của vật nóng sáng.
B. phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại.


C. đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc.
D. xác định giới hạn quang điện của kim loại.
Câu 9: Trong không khí, khi chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 550 nm vào một chất huỳnh quang thì chất này có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang có bước sóng là

A. 650 nm.
B. 450 nm.
C. 540 nm.
D. 480 nm.
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Trên màn, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,3 mm là vị trí của một vân tối. Giá trị của 
[image: image26.wmf]l

 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 545 nm.
B. 465 nm.
C. 625 nm.
D. 385 nm.
Câu 11: Hạt nhân 
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 có độ hụt khối bằng 0,1131 u. Biết 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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6

C

 là

A. 106,28 MeV.
B. 7,78 MeV.
C. 
7,53 MeV.
D. 105,35 MeV.
Câu 12: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.


B. công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó.


C. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại.


D. hiệu điện thế hãm.
Câu 13: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh áng đơn sắc có bước sóng 
[image: image29.wmf]0,4 m
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, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 6 cách vân sáng trung tâm

A. 3,2 mm.
B. 4,8 mm.
C. 1,6 mm.
D. 2,4 mm.
Câu 14: Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là

A. hiện tượng quang điện ngoài.
B. hiện tượng quang điện trong.


C. hiện tượng quang phát quang.
D. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
Câu 15: Chiết suất của nước có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào trong 4 ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím?

A. Đỏ.
B. Chàm.
C. Lam.
D. Tím.
Câu 16: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.


C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
D. năng lượng liên kết càng nhỏ.
Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân 
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 lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng

A. tỏa ra là 3,4524 MeV.

B. thu vào là 2,4219 MeV.


C. tỏa ra là 2,4219 MeV.

D. thu vào là 3,4524 MeV.
Câu 18: Tia X có cùng bản chất với

A. tia hồng ngoại.
B. tia 
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C. tia 
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Câu 19: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các

A. nơtron.

B. prôtôn.


C. prôtôn và các nơtron.

D. prôtôn, nơtron và êlectron.
Câu 20: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 
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. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng
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Câu 21: Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


B. năng lượng Mặt Trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện.


D. một quang điện trở, khi được chiếu sáng thì trở thành máy phát điện.
Câu 22: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng

A. quang điện trong.

B. phát quang của một chất.


C. tán sắc ánh sáng.

D. quang điện ngoài.
Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 
[image: image43.wmf]0,5 m
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. Trên màn quan sát, bề rộng trường giao thoa đối xứng qua vân sáng trung tâm là 26 mm. Số vân sáng có trong trường giao thoa là

A. 15.
B. 11.
C. 17.
D. 13.
Câu 24: Một mạch dao đông LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 
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. Xác định tần số góc của mạch dao động
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Câu 25: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi 
[image: image49.wmf]00
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 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì công thức liên hệ nào sau đây đúng?
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Câu 26: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Anten thu.
B. Mạch tách sóng.
C. Mạch chọn sóng.
D. Micrô.
Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân 
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Câu 28: Mọt mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do. Đại lượng 
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A. cường độ điện trường trong tụ điện.
B. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.


C. chu kì dao động điện từ tự do trong mạch.
D. cảm ứng từ trong cuộn cảm.
Câu 29: Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. số khối A bằng nhau.

B. số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau.


C. số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
D. khối lượng bằng nhau.
Câu 30: Đơn vị nào sau đây không được dùng để đo khối lượng hạt nhân nguyên tử?

A. Kg.
B. MeV.
C. MeV/c2.
D. u.
Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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, với a là khoảng cách giữa hai khe sáng, D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát. Công thức tính khoảng vân giao thoa là

A. 
[image: image61.wmf]D

i

2a

l

=

.
B. 
[image: image62.wmf]D

i

a

l

=

.
C. 
[image: image63.wmf]a

i

D

l

=

.
D. 
[image: image64.wmf]D

i

a

=

l

.
Câu 32: Các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng một lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Lực hút này được gọi là

A. lực hạt nhân.
B. lực hấp dẫn.
C. lực điện trường.
D. lực từ.
Câu 33: Hiện tượng tán sắc ánh sáng giúp ta giải thích được hiện tượng nào sau đây?

A. Phóng xạ.

B. Hiện tượng quang điện.


C. Nhiễu xạ ánh sáng.

D. Cầu vồng.
Câu 34: Trong một phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. số prôtôn.
B. số nuclôn.
C. số nơtron.
D. khối lượng.
Câu 35: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong chân không phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng.


B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.


C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


D. Phôtôn tồn tại cả trong trạng thái chuyển động và trạng thái đứng yên.
Câu 36: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của song điện từ này lớn nhất trong môi trường

A. thủy tinh.
B. chân không.
C. nước.
D. thạch anh.
Câu 37: Hạt nhân 
[image: image65.wmf]40
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 có độ hụt khối là 0,3703 u. Cho khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Khối lượng của hạt nhân 
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A. 40,0043 u.
B. 39,9525 u.
C. 40,0143 u.
D. 39,9745 u.
Câu 38: Tia laze không có đặc điểm nào sau đây?

A. Tính đơn sắc cao.

B. Cường độ lớn.

C. Công suất lớn.

D. Tính định hướng cao.
Câu 39: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.


B. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.


C. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.


D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.
Câu 40: Bộ phận nào sau đây là một trong các bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính?

A. Mạch biến điệu.
B. Pin quang điện.
C. Hệ tán sắc.
D. Mạch tách sóng.
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